	DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN, TẬP THỂ ĐẠT THÀNH TÍCH TẠI
 GIẢI ĐIỀN KINH HỌC SINH PHỔ THÔNG TỈNH QUẢNG NINH NĂM HỌC 2017-2018


60m  nam tiểu học
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Nguyễn Văn Ninh
	Đông Triều
	868
	1

	2
	Phạm Tuấn Tú
	Đông Triều
	889
	2

	3
	Lương Gia Minh
	Hạ Long
	891
	3

	
	60m  nữ tiểu học
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Hỷ Thị Yến Nhi
	Hải Hà
	905
	1

	2
	Đỗ Thảo Đan Lê
	Cẩm Phả
	910
	2

	3
	Lê Anh Thư
	Vân Đồn
	929
	3


        100m nam THCS
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Anh Đức
	Móng Cái
	1190
	1

	2
	Nguyễn Tiến Hùng
	Hải Hà
	1191
	2

	3
	Lê Đức Trung
	Quảng Yên
	1206
	3

	
	100m nữ THCS
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH     TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Linh Chi
	Vân Đồn
	1369
	1

	2
	Phạm Ngọc Nhi
	Vân Đồn
	1372
	2

	3
	Phạm Thị Như Quỳnh
	Móng Cái
	1389
	3


         100m nữ THPT
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Thị Trang
	THPT Trần Phú
	1322
	1

	2
	Lục Thị Kim Loan
	THPT Hải Đảo
	1349
	2

	3
	Nguyễn Minh Thảo
	THPT Hải Đảo
	1398
	3

	
	



100m nam THPT
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Bình Anh
	THPT Bãi Cháy
	1128
	1

	2
	Đỗ Duy Thái
	THPT Hải Đảo
	1133
	2

	3
	Nguyễn Hoàng Công
	THPT Cẩm Phả
	1170
	3


	
	200m nữ THCS
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Linh Chi
	Vân Đồn
	2861
	1

	2
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Hải Hà
	2866
	2

	3
	Đinh Thị Thơm
	Quảng Yên
	2930
	3

	
	200m nam THCS			
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Tiến Hùng
	Hải Hà
	2466
	1

	2
	Lê Đức Trung
	Quảng Yên
	2475
	2

	3
	Đoàn Văn Ngọc
	Móng Cái
	2504
	3

	
	200m nữ THPT
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Thị Trang
	THPT Trần Phú
	2798
	1

	2
	Lưu Mai Phương
	THPT Tiên Yên
	2809
	2

	3
	Nguyễn Minh Thảo
	THPT Hải Đảo
	2907
	3

	
	200m nam THPT
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Hải Long 
	THPT Bãi Cháy
	2396
	1

	2
	Nguyễn Việt Hòa
	THPT Hoàng Quốc Việt
	2405
	2

	3
	Nguyễn Bình Anh
	THPT Bãi Cháy
	2424
	3

	
	400m nam THPT
	
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Lê Hoàng Trung
	THPT Nguyễn Bình
	
	5340
	1

	2
	Nguyễn Văn Hùng
	THPT Yên Hưng
	
	5348
	2

	3
	Lương Văn Sơn
	THPT Hoàng Hoa Thám
	
	5479
	3

	
	 400m nữ THPT
	
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Lưu Mai Phương
	THPT Tiên Yên
	
	10544
	1

	2
	Châu Thị Vang
	THPT Cửa Ông
	
	10799
	2

	3
	Bùi Thanh Nga
	THPT Bạch Đằng
	
	10847
	3

	
	 800 nữ THCS
	
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	Đầm Hà
	23414
	1

	2
	Lý Thị Mai
	Vân Đồn
	23754
	2

	3
	Bùi Thị Thúy Kiều
	Hải Hà
	23783
	3










 





800m nữ THPT
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Châu Thị Vang
	THPT Cửa Ông
	24711
	1

	2
	Lưu Thị Huyền
	THPT Đầm Hà
	24785
	2

	3
	Dương Thị Trang
	THPT Hạ Long
	24817
	3


            800m nam THPT
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Phạm Trung Hải
	THPT Cẩm Phả
	21233
	1

	2
	Nguyễn Văn Hùng
	THPT Yên Hưng
	21256
	2

	3
	Lê Văn Sơn
	THPT Quảng Hà
	21279
	3




1500 nam THCS
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Tống Hoàng Nam
	Hải Hà
	44720
	1

	2
	Trương Nguyễn Thái An
	Vân Đồn
	44860
	2

	3
	Nguyễn Thành Đạt
	Móng Cái
	45050
	3


 1500 nữ THPT
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Tằng Thị Ngân
	THPT Bình Liêu
	54102
	1

	2
	Trưởng Thị Lương
	THPT Nguyễn Du
	54316
	2

	3
	Phan Thị An
	THPT Cửa Ông
	54722
	3


           1500 nam THPT
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Dương Xa Nghĩa
	THPT Bạch Đằng
	44167
	1

	2
	Lý Mạnh Cường
	THPT Hải Đảo
	44230
	2

	3
	Vũ Văn Đắc
	THPT Quảng Hà
	44250
	3


 3000m nữ THPT
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Tằng Thị Ngân
	THPT Bình Liêu
	131252
	1

	2
	Trưởng Thị Lương
	THPT Nguyễn Du
	131516
	2

	3
	Hoàng Thị Thúy Nga
	THPT Trần Quốc Tuấn
	131817
	3


             5000m nam THPT
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Đào Phú Sơn
	THPT Cô Tô
	185482
	1

	2
	Lỷ Văn Cường
	THPT Nguyễn Du
	190032
	2

	3
	Nguyễn Sơn Phúc
	THPT Quảng Hà
	190056
	3

	
	
Nhảy xa nữ THCS
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Thị Xuân Mai
	Hạ Long
	449
	1

	2
	Nguyễn Hải Bình
	Đông Triều
	449
	2

	3
	Vũ Thị Hải
	Móng Cái
	447
	3

	
	Nhảy xa nam THCS
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Quang Đức
	Đông Triều
	584
	1

	2
	Nguyễn Văn Hoàng
	Quảng Yên
	571
	2

	3
	Nguyễn Bá Hậu
	Tiên Yên
	563
	3

	
	
Nhảy cao nữ THCS
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Hoàng Thị Huyên
	Cô Tô
	140
	1

	2
	Tô Thị Quỳnh Chi
	Tiên Yên
	140
	2

	3
	Đinh Thị Viên
	Tiên Yên
	135
	3

	
	Nhảy cao nam THCS
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Hà Thanh Tùng
	Cẩm Phả
	170
	1

	2
	Ngô Hưng Thịnh
	Đông Triều
	170
	2

	3
	Phạm Văn Bách
	Hoành Bồ
	165
	3

	
	Nhảy xa nữ THPT
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Lục Thị Kim Loan
	THPT Hải Đảo
	478
	1

	2
	Phạm Thị Kim Huệ
	THPT Quảng Hà
	457
	2

	3
	Hoàng Thị Vân Anh
	THPT Hoàng Hoa Thám
	448
	3

	
	
Nhảy xa nam THPT
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Trung Kiên 
	THPT Đường Hoa Cương
	618
	1

	2
	Nguyễn Tuấn Anh
	THPT Cô Tô
	613
	2

	3
	Bùi Văn Quang
	THPT Cô Tô
	599
	3

	
	Nhảy cao nữ THPT
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	ĐIỂM

	1
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	THPT Trần Phú
	140
	1

	2
	Nguyễn Thị Ngọc
	THPT Hải Đảo
	140
	2

	3
	Vi Thị Phượng
	THCS - THPT Chu Văn An
	140
	3

	4
	Nguyễn Thị Như Quỳnh
	THPT Tiên Yên
	140
	3

	
	Nhảy Cao Nam THPT
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Nguyễn Đức Minh Anh
	THPT Cô Tô
	180
	1

	2
	Hoàng Minh Tuấn
	THCS - THPT Chu Văn An
	170
	2

	3
	Nguyễn Văn Dũng
	THPT Mông Dương 
	170
	2

	4
	Nguyễn Xuân Thắng
	THPT Đầm Hà
	170
	3


Ném bóng nam tiểu học
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Phạm Đức Duy
	Đầm Hà
	51
	1

	2
	Hoàng Trung Lâm
	Ba Chẽ
	49.5
	2

	3
	Hoàng Hữu Trung
	Quảng Yên
	46
	3

	
	

Ném bóng nữ tiểu học
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Hoàng Khánh Linh
	Đông Triều
	3802
	1

	2
	Đinh Thuỳ Giang
	Vân Đồn
	3673
	2

	3
	Đặng Phương Linh
	Đông Triều
	3661
	3


Ném bóng nam THCS
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Bùi Văn Hoàng
	Đông Triều
	8109
	1

	2
	Đinh Tiến Lộc
	Đầm Hà
	7460
	2

	3
	Phoòng Văn Khôi
	Hải Hà
	7300
	3

	
	Ném bóng  nữ THCS
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Đỗ Quỳnh Anh
	Đông Triều
	5086
	1

	2
	Nguyễn Quỳnh Trang
	Quảng Yên
	5048
	2

	3
	Vũ Ngọc Linh Huyền
	Vân Đồn
	5028
	3


Đẩy tạ nam THPT
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Nguyễn Trường Sơn
	THPT Hoàng Hoa Thám
	1338
	1

	2
	Trần Phương Nam
	THCS - THPT Chu Văn An
	1268
	2

	3
	Nguyễn Nam Khánh
	THPT Hoàng Quốc Việt
	1227
	3

	
	Đẩy tạ nữ THPT
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Trần Khánh Hòa
	THPT Đông Thành
	1004
	1

	2
	Đỗ Thị Phương Linh
	THPT Yên Hưng
	978
	2

	3
	Trương Thúy Hường
	THCS - THPT Chu Văn An
	970
	3



Bật xa nam tiểu học
	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Trần Hữu Khải
	Đông Triều
	222
	1

	2
	Trịnh Nguyễn Công Diễn
	Cẩm Phả
	219
	2

	3
	Nguyễn Đăng Cường
	Hải Hà
	219
	3

	
	Bật xa  nữ tiểu học
	
	
	

	TT
	TÊN VĐV
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH
	XH

	1
	Vũ Hương Giang
	Đông Triều
	214
	1

	2
	Vũ Ngọc Anh
	Bình Liêu
	209
	2

	3
	Trần Vũ Thanh Mai
	Hạ Long
	206
	3

	4
	Lê Đào Xuân Thùy
	       Cẩm Phả
	206
	3



	Tiếp sức nam THCS
	  

	THÀNH TÍCH
	VẬN ĐỘNG VIÊN
	ĐƠN VỊ

	Nhất
	Đỗ Quốc Khánh
	Móng Cái

	
	Vy Văn Huy
	

	
	Nguyễn Anh Đức
	

	
	Đoàn Văn Ngọc
	

	Nhì
	Đỗ Minh Đức
	Vân Đồn

	
	Hoàng Ngọc Hiếu
	

	
	Nguyễn Hoàng Long
	

	
	Nguyễn Văn Đức
	

	Ba
	Phan Thành Đạt
	Đông Triều

	
	Bùi Việt Hoàng
	

	
	Nguyễn Văn Trung
	

	
	Lê Văn Lộc
	




	


[bookmark: _GoBack]Tiếp sức nữ THCS
	

	THÀNH TÍCH
	VẬN ĐỘNG VIÊN
	ĐƠN VỊ

	Nhất
	Đỗ Phương Uyên
	Vân Đồn

	
	Nguyễn Linh Chi
	

	
	Vũ Thị Thu Hương
	

	
	Phạm Ngọc Nhi
	

	Nhì
	Trần Huyền Trang
	Đông Triều

	
	Trần Thị Thanh Nga
	

	
	Nguyễn Hải Bình
	

	
	Nguyễn Thị Hải Vân
	

	Ba
	Phạm Thị Tú Uyên
	Quảng Yên

	
	Đỗ Thị Luyến
	

	
	Đinh Thị Thơm
	

	
	Đoàn Thị Lam Quỳnh
	



	Tiếp sức nam THPT
	

	THÀNH TÍCH
	VẬN ĐỘNG VIÊN
	ĐƠN VỊ

	Nhất
	Ngô Văn Tuấn
	THPT Hoàng Hoa Thám

	
	Nguyễn Văn Thiện
	 

	
	Lương Văn Sơn
	 

	
	Bùi Như Ý
	 

	Nhì
	Nguyễn Bình Anh
	THPT Bãi Cháy

	
	Nguyễn Hải Long 
	 

	
	Bùi Thế Toàn
	 

	
	Trịnh Quốc Đạt
	 

	Ba
	Hoàng Thanh Duy
	THPT Hải Đảo

	
	Trần Đức Long
	 

	
	Đỗ Duy Thái
	 

	
	Hoàng Phi Hùng
	 



	Tiếp sức nữ THPT
	

	THÀNH TÍCH
	VẬN ĐỘNG VIÊN
	ĐƠN VỊ

	Nhất
	Hoàng Thị Thanh Thanh
	THPT Hải Đảo

	
	Lê Thị Phương Anh
	 

	
	Lục Thị Kim Loan
	 

	
	Nguyễn Minh Thảo
	 

	Nhì
	Nguyễn Như Quỳnh
	THPT Tiên Yên

	
	Đặng Thị Kim Yến
	 

	
	Lưu Mai Phương
	 

	
	Vũ Thị Thảo Hiền
	 

	Ba
	Nguyễn Thị Trang
	THPT Trần Phú

	
	Lê Thị Huyền
	 

	
	Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	 

	
	Nguyễn Thị Minh Trang
	 


GIẢI ĐỒNG ĐỘI, ĐOÀN
	Đồng đội nam tiểu học
	

	THÀNH TÍCH
	ĐƠN VỊ
	ĐIỂM

	Nhất
	Đông Triều
	43

	Nhì
	Hạ Long
	21

	Ba
	Hải hà
	19

	Đồng đội nữ tiểu học
	

	THÀNH TÍCH
	ĐƠN VỊ
	ĐIỂM

	Nhất
	Đông Triều
	30 (2 giải nhất)

	Nhì
	Vân Đồn
	30

	Ba
	Hải Hà
	22



	Đồng đội nam THCS
	

	THÀNH TÍCH
	ĐƠN VỊ
	Điểm

	Nhất
	Móng Cái
	62

	Nhì
	Hải Hà
	61

	Ba
	Vân Đồn
	60

	Đồng đội nữ THCS
	

	THÀNH TÍCH
	ĐƠN VỊ
	Điểm

	Nhất
	Vân Đồn
	79

	Nhì
	Hải Hà
	58

	Ba
	Quảng Yên 
	49



	Đồng đội nam THPT
	

	THÀNH TÍCH
	ĐƠN VỊ
	Điểm

	Nhất
	Cô tô
	47

	Nhì
	Bãi Cháy
	38

	Ba
	Hoàng Hoa Thám
	41

	
	
	

	Đồng đội nữ THPT
	

	THÀNH TÍCH
	ĐƠN VỊ
	Điểm

	Nhất
	Trần Phú
	77

	Nhì
	Hải Đảo
	64

	Ba
	Tiên Yên
	59



	Toàn đoàn khối huyện
	

	THÀNH TÍCH
	ĐƠN VỊ
	Điểm

	Nhất
	Vân Đồn
	178

	Nhì
	Đông Triều
	167

	Ba
	Hải Hà
	161

	
	
	

	Toàn đoàn khối THPT
	

	THÀNH TÍCH
	ĐƠN VỊ
	Điểm

	Nhất
	Hải Đảo
	109

	Nhì
	Trần Phú
	104

	Ba
	Tiên Yên
	75



Ghi chú: Đề nghị các đơn vị kiểm tra rà soát lại danh sách học sinh-vận động viên đạt giải của đơn vị mình; nếu có sai sót xin thông tin về Phòng CTTT  để điều chỉnh. Trân trọng cảm ơn.


